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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:          u   ảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ B    u  n      u ; 

2/ Ông   u  n    n    n . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th  Ánh Linh –   ư ký 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa: 
ông Lê Phong. - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ  ức, xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số: 350/2020/TLST/HSST ngày 

20 tháng 11 năm 2020, theo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 

366/2020/  XXS -HS ngày 14 tháng 12 năm 2020, đối với b  cáo: 

  u  n  u n    t n     k ác   u); sinh năm: 1992; tạ :    n  p ố        

Minh;  ộ k ẩu t ườn  trú: k u p ố 7  p ườn     p B n    án   quận   ủ  ức  

   n  p ố          n ; n  ề n    p: t    ế; tr n  độ văn  oá    c v n): 7/12; 

dân tộc: Kinh;   ớ  t n : Nam; tôn giáo: Không; quốc t c :    t  am; con ôn : 

  u  n  ăn   ; và bà:   u  n      ; c ưa c  v  con; t ền án  t ền sự: không; 

nhân thân: Bản án số 233/2009/HSST n    23/9/2009 của  òa án n ân dân quận 

  ủ  ức     n  p ố          n   ử p ạt 04 năm tù về tộ  “ ướp t   sản”, c  p 

  n   on    n  p ạt ngày 10/3/2013; đã đ n  án p   n    05/3/2010  đã   a án 

tích). 

B  can b  tạm từ n    08/8/2020.   c  m t)  

       : 

1/       u  n      a    – s n  năm: 1991; đ a c  : p ườn     p B n  

  ước  quận   ủ  ức     n  p ố          n    

       v n  m t) 

2/ B    u  n       n     s n  năm 1995 v  Ông  án  ăn    s n  năm: 

1995 
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 ùn  đ a c  : k u p ố 4  p ườn     p B n    ước  quận   ủ  ức     n  

p ố          n       v n  m t) 

                             liên quan:  

1/ Ông   u  n  ăn    s n  năm 1991    v n  m t) 

  a c  : k u p ố 7  p ườn     p B n    án   quận   ủ  ức     n  p ố 

         n  

2/ Ông Lê Minh H  s n  năm 1977  c  m t) 

  a c  : khu p ố 8  p ườn     p B n    án   quận   ủ  ức     n  p ố 

         n . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c tóm t t n ư sau: 

 o t  ếu t ền t  u      n    13/7/2020 v  n    23/7/2020   u  n  u n   

t ực    n 02 vụ trộm c p t   sản cụ t ể n ư sau: 

 ụ t ứ n  t:   oản  01   ờ n    13/7/2020   u n   đ  bộ v o  ẻm 606 

t uộc quốc  ộ 13  k u p ố 4  p ườn     p B n    ước  quận   ủ  ức t m n   để 

t   sản sơ  ở     trộm      đến trước số 606/4/8/5   uốc  ộ 13  k u p ố 4  p ườn  

   p B n    ước  quận   ủ  ức     n  p ố          n    u n   p át    n cửa 

sổ tr n  ầu mở n n  eo   n bằn  cầu t an  tre n   kế b n để v o n   t m k ếm t   

sản   u n    eo v o n    đ   uốn  tần  dướ  n  n  un  quan  t   p át    n má  

t n   ác  ta     u  sus  m u  ám v n  của c     u  n      a    để tr n b n 

p  a sau n   bếp n n dùn  ta  trá      ôm v o n ườ     n  ầu v   eo ra n o    đem 

về n   c t    u       13/7/2020   u n A đem bán ở t  m Án   o n  t uộc 

p ườn     p B n    ước  quận   ủ  ức của an       n   o n  vớ    á 800 000 

đ n   số t ền tr n  u n   t  u     cá n ân  ết  

 ụ t ứ  a :   oản  19   ờ 30 p út n    23/7/2020    u  n  u n   đ  bộ 

từ n   v o  ẻm 606 t uộc  uốc  ộ 13  k u p ố 4  p ườn     p B n    ước  quận 

  ủ  ức     n  p ố          n  t m t   sản sơ  ở để     trộm      đến trước 

n   số 606/14   uốc  ộ 13  k u p ố 4  p ườn     p B n    ước  quận   ủ  ức  

 u n   p át    n cửa sổ tr n  ầu mở n n  eo   n bằn    n  r o p  a b n  ôn  n   

v o n   t m k ếm t   sản       u n   bước v o p òn  t   t    01 má  t n  bản  

   u SamSun   a a    ab4  m u tr n  của c     u  n       n   âm để tr n 

n m n n     v  để v o p  a  ưn  quần p  a trước r   qua  ra p  a cửa sổ   u n   

p át    n tủ n ựa  ần cửa sổ n n mở ra t   t    01  một) cá  v  m u đen b n tron  

c  01 c c t ền m n    á 500 000 đ n    u n       c c t ền n ét v o  ưn  quần 

p  a trước r    eo ra n o   đ  về n     r n đườn  đ   u n       c c t ền vừa trộm 

đư c ra đếm c  tổn    á tr     16 000 000 đ n    u n   t  u      ết   á  t n  

bản  SamSun   a a    ab4,  u n   đem cầm tạ  t  m đ  n t oạ   ũn  của anh 

  u  n  ăn  ũn  vớ    á 1 500 000 đ n   số t ền tr n  u n   đã t  u     cá n ân 

 ết  
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 ến k oản  04   ờ 30 p út  n    08/8/2020   u n  n  đan  đ  bộ tr n 

đườn  15  k u p ố 3  p ườn     p B n    án   quận   ủ  ức  t  n  p ố        

  n  t   b  b t  

 ết  uận đ n    á t   sản số 1919/CV-     S    S ngày 25/9/2020 của 

 ộ  đ n  đ n    á t   sản tron  tố tụn    n  sự quận   ủ  ức kết  uận: 01  một) 

má  t n   ác  ta     u  sus m u  ám v n  tr    á 4 000 000 đ n . 

 ết  uận đ n    á t   sản số 1542/CV-     S    S n    31/7/2020 của 

 ộ  đ n  đ n    á t   sản tron  tố tụn    n  sự quận   ủ  ức kết  uận: một má  

t n   ác  bản     u Samsun   a a    ab 4 m u tr n  tr    á 500 000 đ n . 

 ật c ứn  t u   ữ   m: 

- 01  một) má  t n  bản     u Samsun   a a    ab4  m u tr n        

14/8/2020   ơ quan  ản  sát đ ều tra  ôn  an quận   ủ  ức đã ra qu ết đ n   ử 

   vật c ứn  trả  ạ  c o c     u  n       n   âm    c ủ sở  ữu  

- 01  một) má  t n   ác  ta     u  sus  m u  ám v n   c ưa t u     đư c)  

- Số t ền 16 000 000 đ n   c ưa t u     đư c)   

 rác  n   m dân sự: 

      u  n      a    yêu cầu b   t ườn  4 000 000 đ n . 

      u  n       n   âm   u cầu b   t ườn  158 600 000 đ n   

Anh Lê Minh Hoàng,  an    u  n  ăn  ũn  k ôn  c    u cầu     

[2] Bản Cáo trạng số 348/CT-VKS   ngày 18/11/2020 của Vi n kiểm sát 

nhân dân quận Thủ  ức truy tố b  cáo   u  n  u n   đã p ạm v o tộ : “ rộm 

c p t   sản” tộ  p ạm v    n  p ạt qu  đ n  tạ  k oản 1   ều 173 Bộ  uật   n  sự 

năm 2015  sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

Tạ  p   n tòa  đại di n Vi n kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: giữ nguyên quyết đ nh truy tố  đề ngh  Hộ  đ ng xét xử tuyên bố b  cáo 

  u  n  u n   đã p ạm v o tộ : “ rộm c p t   sản” tộ  p ạm v    n  p ạt qu  

đ n  tạ  k oản 1   ều 173 Bộ  uật   n  sự năm 2015  sửa đổ  bổ sun  năm 2017 

cùng tình tiết giảm nhẹ: b  cáo t  n  k ẩn k a  báo ăn năn  ố  cả , t n  t ết tăn  

n n  trác  n   m   n  sự p ạm tộ  hai  ần trở   n  đề n     ử phạt b  cáo 24   a  

mươ  bốn) t án  đến 30  ba mươ ) t án  tù;  

 ề phần dân sự đề n      ả  qu ết c  p n ận to n bộ   u cầu của c   

  u  n      a    buộc b  cáo b   t ườn  c o c   Linh số t ền 4 000 000 đ n   

r  n    u cầu của c     u  n       n    c   c  cơ sở c  p n ận một p ần   u 

cầu  buộc b  cáo b   t ườn  16 500 000 đ n   

B  cáo không tranh luận ho c bào chữa gì. 
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B  cáo n    ờ  sau cùn : xin  ộ  đ n   ét  ử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án đã 

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhận đ n  n ư sau:  

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của  ơ quan  ản  sát đ ều tra Công an 

quận Thủ  ức    ều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân quận Thủ  ức, Kiểm sát 

v  n tron  quá tr n  đ ều tra, truy tố đã t ực hi n đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục qu  đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, b  cáo 

không có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi, quyết đ nh của cơ quan t ến hành tố 

tụn   n ười tiến hành tố tụn    o đ  các   n  v   qu ết đ nh của cơ quan t ến hành 

tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đã t ực hi n đều h p pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của b  cáo   u  n  u n   phù h p với lời khai của 

các b  hại, vật chứng và các tài li u chứng cứ đã t u t ập đư c  c  căn cứ  ác đ nh 

b  cáo đã c    n  v   én  út c  ếm đoạt tài sản của các b  hại, cụ t ể: Vào ngày 

13/7/2020   u  n  u n   đã c    n  v   én  út c  ếm đoạt 01 má  t n   ác  ta  

   u  sus m u  ám v n  tr    á 4 000 000 đ n  của c     u  n      a    tạ  n   

số 606/4/8/5   uốc  ộ 13  k u p ố 4  p ườn     p B n    ước  quận   ủ  ức v  

ngày 23/7/2020,   u  n  u n   t ếp tục  én  út c  ếm đoạt 01 má  t n  bản     u 

Samsun   a a    ab4  m u tr n  tr    á 500 000 đ n  v  16 000 000 đ n  t ền 

m t của c     u  n       n   âm tạ  n   số 606/14   uốc  ộ 13  k u p ố 4  

p ườn     p B n    ước  quận   ủ  ức     n  p ố          n .  ổn  tr    á t   

sản trộm c p    20.500 000 đ n .   ư vậ   c  đủ cơ sở pháp lý kết luận b  cáo đã 

phạm tội “Trộm c p tài sản” tội phạm và hình phạt đư c qu  đ nh khoản 1   ều 

173 Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổ  bổ sun  năm 2017.  

Vì độn  cơ vụ l i, b  cáo đã cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu của n ười 

k ác đư c pháp luật bảo v , ản   ưởn  đến an ninh trật tự xã hội thể hi n b  cáo 

r t liều  ĩn   man  độn  v   em t ường pháp luật. B  cáo n ận t ức r  đư c   n  

v  trộm c p t   sản    v  p ạm p áp  uật n ưn  v n t ực    n  để t  a mãn t  u     

cá n ân  

B  cáo c  n ân t ân   u; n o   ra b  cáo đã t ực    n   n  v  trộm c p t   

sản từ 02  ần trở   n v  các  ần p ạm tộ  tr n c ưa đư c  ử    n n t uộc t n  t ết 

tăn  n n  trác  n   m   n  sự t eo đ ểm   k oản 1   ều 52 Bộ luật Hình sự năm 

2015  sửa đổ  bổ sun  năm 2017   

Vì vậy, cần xử phạt b  cáo với hình phạt nghiêm kh c, phù h p với tính 

ch t, mức độ phạm tội, vai trò, nhân thân của b  cáo mớ  c  đủ tác dụng   áo dục 

răn đe v  p òn  n ừa chung.  

 [3] Tuy nhiên khi quyết đ nh hình phạt cần xem xét cho b  cáo tình tiết giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự    quá tr n  đ ều tra và tại phiên toà, b  cáo đã t  n  k ẩn 

k a  báo  ăn năn  ối cải, là tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự đư c qu  đ nh 

tạ  đ ểm s khoản 1   ều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổ  bổ sun  năm 

2017, nên giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo.  



 

5 

 

   [4] Về trách nhi m dân sự:  

- Buộc b  cáo   u  n  u n   b   t ườn  c o c     u  n      a    01 máy 

t n   ác  ta     u  sus m u  ám v n  tr    á 4 000 000 đ n   

-  ron  vụ án n    b   ạ  c     u  n       n    v  an   án  ăn   khai v  

c  n  m t số t ền 53 000 000 đ n  v  02  ư n  v n  S   n ưn  v  c  n  c   

 âm k ôn  c       tờ c ứn  m n  về t   sản b  m t trộm  b  cáo c   t ừa n ận đã 

trộm của c    âm số t ền 16 000 000 đ n  v  01 má  t n  bản     u Samsun  

 a a    ab4  m u tr n  tr    á 500 000 đ n    o đ ,  ộ  đ n   ét  ử c   c  p 

n ận một p ần   u cầu của c     u  n       n    v  an   án  ăn    buộc b  

cáo b   t ườn  c o c     u  n       n    v  an   án  ăn   số t ền 16 500 000 

đ n   k ôn  c  p n ận   u cầu của b   ạ    u cầu b  cáo b   t ườn  số t ền 

141 500 000 đ n  

[5] Về án phí: b  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm v  án p   sơ t ẩm tr n 

số t ền p ả  b   t ườn  c o c     n     300 000 đ n   án p   dân sự tr n số t ền 

p ả  b   t ườn  c o v  c  n  c    âm    825 000 đ n   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố: b  cáo   u  n  u n   phạm tội “Trộm c p tài sản”  

- Áp dụng khoản 1   ều 173; đ ểm s khoản 1   ều 51  đ ểm   k oản 1   ều 

52 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổ  bổ sun  năm 2017:  

Xử phạt b  cáo   u  n  u n   02   a ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

08/8/2020. 

- Áp dụn  đ ều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổ  bổ sun  năm 2017; 

đ ểm a, b khoản 1    ều 589;   ều 357 v  k oản 2   ều 468 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015: 

Buộc b  cáo b   t ường cho c     u  n       n    v  an   án  ăn   số 

t ền 16.500.000 đ n   mườ  sáu tr  u năm trăm đ n ). 

Buộc b  cáo b   t ườn  c o c     u  n      a    số t ền 4.000 000 đ n  

(bốn tr  u đ n ) 

Kể từ n    c  đơn   u cầu t     n  án của n ườ  đư c t     n  án nếu 

n ườ  p ả  t     n  án c ưa trả số t ền n u tr n  t   n ườ  p ả  t     n  án  còn 

phải trả t ền  ã  của số tiền  ốc c ậm trả t eo mức  ã  su t qu  đ n  tạ    ều 357 v  

k oản 2   ều 468 Bộ  uật dân sự năm 2015 tươn  ứng với thời gian chậm trả tại 

thờ  đ ểm thanh toán. 

- Án phí: Áp dụng khoản 2   ều 135 và khoản 2   ều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, b  cáo p ả  ch u 200 000   a  trăm n  n) đ ng án phí hình sự sơ t ẩm v  

án p   dân sự sơ t ẩm: 1 125 000 đ n   một tr  u một trăm  a  mươ   ăm n   n 

đ n ) 
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- Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, b  cáo  

n ườ  c  qu ền      n  ĩa vụ    n quan có m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án. Riêng b  hạ   n ườ  c  qu ền      n  ĩa vụ    n quan v ng m t, thời gian 

kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án đư c giao ho c đư c niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- B  cáo  B   ạ ;   ườ  c  

QLNVLQ  

-   S            cục     

     

- PC27 

- VKSND Tp.HCM; 

- Sở  ư p áp  p     

-  ưu  S 
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